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Điện thoại di động các loại 184

Giao nhận ngày 19/1/2022

1
 01 điện thoại di động còn nguyên niêm phong do Công an thành phố Sơn La 
phát hành 

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

2
01 (một) Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu xanh - đen (điện thoại 
cảm ứng), điện thoại đã qua sử dụng. 

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

3
- 01 (một) Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu COOLPAD F116 màu đen (điện 
thoại bàn phím), có 02 số imei và 04 số cuối; imei 1: 5466; imei 2: 0784, kèm 01 
sim trong điện thoại, điện thoại đã qua sử dụng. 

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

4
01 (một) Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA model TA 1010, vỏ màu 
đen (điện thoại bàn phím) , imei và 04 số cuối 0917, kèm 01 sim trong điện thoại, 
điện thoại đã qua sử dụng.

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

5
01 (một) Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 6300 vỏ màu vàng (điện 
thoại bàn phím), có số 356864/02/061960/00667788, điện thoại đã qua sử dụng.

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

6
01 (một) Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu UNITEL U 105 màu đen, (điện 
thoại bán phím), điện thoại đã qua sử dụng. (Hai bên giao nhận không mở được 
điện thoại ra để kiểm tra số imei và máy móc thiết bị bên trong của điện thoại. 

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

7
01 (một) Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu GIONEE màu đen - đỏ, imei có 04 
số cuối 8261, kèm 02 sim trong điện thoại, nắp sau của điện thoại bị vỡ, điện 
thoại đã qua sử dụng

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

Số 
lượng

Kèm theo Thông báo số 176/TB-STC ngày 09/10/2022 của Sở Tài chính

PHỤ LỤC 01
Tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước đề nghị bán đấu giá phát mại tài sản

Số 
TT

Tên loại tài sản
Hiện trạng 

tài sản
Đơn vị 

tính

thoại đã qua sử dụng
qua sử dụng

8
01 (một) 01 (một) Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu GIONEE màu đen đỏ, có 
02 imei và có 04 số cuối; Imei 1: 0209; Imei 2: 0217

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

9
01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu MASSTEL màu xanh có 02 imei và 04 số 
cuối: imei 1: 6524; imiei 2: 6523,

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

10 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu OPPO màu trắng có 05 số cuối Imei 1 là 79151
Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

11
01 chiếc Điện thoại nhãn hiệu NOKIA 216 màu đen (diện thoại bản phim), có 02 
imei và 04 số cuối: Imei 1: 1407; Imei 2, 1402

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

12
01 chiếc Điện thoại nhãn hiệu OPPO A37F màu vàng (điện thoại cảm ứng), điện 
thoại đã qua sử dụng

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

13
01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A12e vỏ màu xanh đen IMEL1 
867178043756978, IMEL2: 867178043756960

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

14
01 chiếc điện thoại di động nhân hiệu PHILIPS và màu đen IMELI: 
8602720344165229 IMEL2: 860272034418222

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

15
01 Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA vỏ màu đen - trắng (điện thoại 
bàn phím), có 02 imei và 04 số cuối 7017; 8015

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

16
01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu HUAWEI màu đen (điện thoại cảm ứng, bị 
vỡ màn hình trước và mặt sau)

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

17
01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG J5 màu trắng (điện thoại cảm 
ứng), có 02 imei và 04 số cuối: Imei 1: 287/1; imei 2: 287/9

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

18 01 điện thoại thi động nhãn hiệu  IPHONE 6 màu bạc, số Imei 35540107581859
Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

19
01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 105, cỏ vỏ màu trắng đen, số Imei 
1: 354481092936214; số imei 2. 354481097936219

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

20
01 (một) điện thoại nhãn hiệu Masstel màu đen, số IMEI1: 359366 097005518; 
IMEI2: 359366097005526

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

21
-      01 chiệc ĐTDĐ nhãn hiệu OPPO màu đen, bên trong điện thoại máy có số 
imei 1 là 865222045944257, Imei 2 865222045944240).

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

22
01 ĐTDĐ NOKIA  vỏ màu xanh, (điện thoại bàn phím), imei có 04 số cuối: 
7348, 

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

23  01 ĐTDĐ NOKIA 105 vỏ màu xanh,  
Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

24  01 ĐTDĐ UNITEL – U107 loại bàn phím, vỏ màu đen
Điện thoại đã 

Chiếc 124  01 ĐTDĐ UNITEL – U107 loại bàn phím, vỏ màu đen
Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1



25  01 ĐTDĐ NOKIA - 105, vỏ màu đen
Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

26 01 điện thoại nhãn hiệu OPPO, vỏ màu đỏ
Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1
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27
01 (một)  chiếc điện thoại di động vỏ màu đen, viền bạc, kiểu BBB100-3, điện 
thoại cũ đã qua sử dụng

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

28
01 (một)  Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Citel, vỏ màu đen, có số IMEL1: 
355020110542148, IMEL2: 355020110542155

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

29
01 (một)  Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG, vỏ màu đen, có số 
IMEL1: 355 362 114 – 208 536, IMEL2: 355 363 114 208 534

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

30
01 (một)  Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA, vỏ màu đen có số IMEL1: 
357 721 105 088 496, IMEL2: 357 106 088 495

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

31
01 (một)  Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu REALME màu xanh dương (điện 
thoại cảm ứng)

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

32
01 (một)  Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 5S, màu vàng Gold, kiểu 
máy NF298LL/A, số seri F95QL2FNFFDQ

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

33
01 Chiếc Điện thoại nhãn hiệu Itel, vỏ màu vàng, có số IMEI1: 
359948087476864, IMEI2: 035948087476872

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

34
01 Chiếc Điện thoại di động nhãn hiệu  IPHONE 6S, màu đen - bạc, có số IC - 
579C-E2946A, điện thoại đã qua sử dụng 

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

35
01 (một)  Chiếc Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu trắng (điện thoại cảm 
ứng), có 02  Imei và 04 số cuối, imei 1: 3112; Imei 2: 3104

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

36
01 (một) Chiếc Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu trắng - hồng (điện thoại 
cảm ứng),  điện thoại đã qua sử dụng 

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

37
01 (một)  Chiếc Điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE màu vàng - trắng, Imei có  
số 359238061660737, điện thoại đã qua sử dụng.      

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

38
01 (một)  Chiếc Điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE màu đen viền  trắng - bạc,  
điện thoại đã qua sử dụng .

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

01 (một)  Chiếc Điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG màu xanh - đen (điện Điện thoại đã 
39

01 (một)  Chiếc Điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG màu xanh - đen (điện 
thoại cảm ứng),  màn hình có vết nứt, có 02 imei và có 04 số cuối; Imei 1: 8767; 
Imei 2: 8775

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

40
01 (một)  Chiếc Điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE màu bạc, có ốp lưng bằng 
nhựa màu đen, có hình hoa văn ghi chữ: Disney authentic, điện thoại đã qua sử 
dụng.

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

41
01 (một)  Chiếc Điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 6S Plus màu hồng, điện 
thoại đã qua sử dụng

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

42
01 (một)  Chiếc Điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu đen (điện thoại bàn 
phím)   Imei có 04 số cuối 6811

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

43
01 (một)  Chiếc điện thoại di động màn hình cảm ứng màu trắng, nhãn hiệu 
Lenovo, đã qua sử dụng, có số IMEI1: 864173135343755; IMEI2: 
864173037339801

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

44
01 (một)  Chiếc điện thoại di động màn hình cảm ứng nhãn hiệu VIVO, vỏ màu 
xanh lam đã qua sử dụng, có số IMEI1:  864 58 049 014 276; IMEI2: 864 588 
049 014 268

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

45
01 (một)  Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Itel, màu xanh đen đã qua sử dụng, 
có số IMEI1: 352724106532822; IMEI2: 352724106532830

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

46
01 (một)  Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Viettel, màu đỏ, đã qua sử dụng, có 
số IMEI1: 356781091059316; IMEI2: 356781091059324

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

47
01 (một)  Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu đen, đã qua sử dụng, có 
số IMEI1: 353408094515689; IMEI2: 353407093093680

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

48
01 (một)  Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A83 (2018), màu xanh 
dương, đã qua sử dụng, có số IMEI1: 868503039932334; IMEI2: 
868503039932326

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

49
01 (một)  Chiếc điện thoại màn hình cảm ứng nhãn hiệu SONY XPERI, màu đen, 
đã qua sử dụng, có số IMEI: 359 100 062 173 724

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

50
01 (một)  Chiếc điện thoại di động màn hình cảm ứng nhãn hiệu Galaxy A9 
(2018), màu xanh dương, đã qua sử dụng, có số IMEI1:  3550  85100 326 182 ; 
IMEI2: 355 086 100 326 180

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

51
01 (một)  Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA, vỏ màu đen, IMEI 
356698/05/186250/7

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

52
01 (một)  Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu UNITEL U6602 màu vàng nhạt 
(điện thoại bàn phím) , có 02 số imei và  04 số cuối: imei 1: 3256; Imei 2: 3264

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

01 (một)  Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu GIONEE Model L800 màu đen - đỏ Điện thoại đã 
53

01 (một)  Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu GIONEE Model L800 màu đen - đỏ 
(điện thoại bàn phím) , imei có 04          số cuối: Imei 1: 4544

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1



54
01 (một)  Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu GIONEE, Model L800  màu đen - 
đỏ (điện thoại bàn phím) , imei có 04 số cuối: 9559

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1
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55
01 (một)  Chiếc phong bì do bưu điện phát hành còn nguyên niêm 
phong, mặt trước phong bì có ghi:     “Vật chứng điện thoại OPPO 

1

56
01 (một)  Chiếc điện thoại di động màu trắng đen, nhãn hiệu 
UNITEL loại U106 (điện thoại bàn phím) , imei có 04 số cuối 0612

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

57
01(một) điện thoại IPHONE 7 Plus màu trắng đã qua sử dụng, IMEL: 
355373083442170

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

58 01 điện thoại di động IPHONE 6 PLUS 
Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

59
01 (một) Chiếc điện thoại nhãn hiệu SAMSUNG màu nâu - xám (điện thoại cảm 
ứng), có 02 Imei và 04 số cuối; Imei 1: 199/2; Imie2: 199/0, điện thoại đã qua sử 
dụng

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

60
01 (một) Chiếc điện thoại nhãn hiệu NOKIA màu đen, Model TA-1034 (điện 
thoại bàn phím), có 02 Imei và 04 số cuối; Imei 1: 9235; Imie2: 9234

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

61
01 (một) Chiếc điện thoại nhãn hiệu OPPO màu đỏ (điện thoại cảm ứng) , 
điện thoại đã qua sử dụng

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

62

01 (một) Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu KECHAODA màu đen, (điện 
thoại bàn phim) , có 03 imei và 04 số cuối: Imei 1: 8855; Imei 2: 
8863, Imei 3: 8871 

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

63

01 Chiếc phong bì do Công an huyện Mường La phát hành còn nguyên niêm 

phong, mặt trước phong bì có ghi: “Điện thoại thu giữ của Lò Văn Đợi 
(Lợi), sinh năm 1969 trú tại Bản Tạy, xã Pi Tong, huyện Mường 
La, tỉnh Sơn La (01 điện thoại di động kèm 02 sim đã cũ)” .

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

01 Chiếc phong bì do Công an huyện Mường La phát hành còn nguyên niêm 

64

01 Chiếc phong bì do Công an huyện Mường La phát hành còn nguyên niêm 

phong, mặt trước phong bì có ghi: “Điện thoại thu giữ của Lò Văn Chaư 
sinh năm 1993 trú tại Bản Tạy, xã Pi Tong, huyện Mường La, tỉnh 
Sơn La (01 điện thoại di động kèm 02 sim đã cũ)” . 

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

65 01 Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu GOLY, vỏ màu đỏ đen, 
Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

66
01 Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA-1202-2, vỏ màu đỏ đen (đã cũ) 
cùng vỏ niêm phong ban đầu”. 

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

67
01 Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Masstet màu đen, bên trong lắp sim số 
0359 845 415 và 0392 088 553 (đã cũ) cùng vỏ niêm phong ban đầu

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

68

01 Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA TA 1034 vỏ màu đen (loại 
bàn phím) , có số 02 IMEI lần lượt là IMEI1: 352876104146094, 
IMEI2: 352876105146093, điện thoại đã qua sử dụng

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

69
01 Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 1280 vỏ màu đen (loại bàn 
phím) , có số IMEI: 355194050868381, điện thoại đã qua sử dụng

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

70
01 Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 1280 vỏ màu đen (loại bàn 
phím) ,  có số IMEI: 354569054109239, điện thoại đã qua sử dụng

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

71

01 Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SYMPHONY B 17 vỏ màu đen (loại 
bàn phím) , có 02 IMEI lần lượt là IMEI1: 353213089509204, 
IMEI2: 353213089509212, điện thoại đã qua sử dụng

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

72
01 Chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone màu đồng, bên trong có gắn 01 sim, điện 
thoại đã qua sử dụng, có số IMEI: 357275095630445

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

73
01 Chiếc chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy M31 vỏ màu 
xanh đen số IMEI 1: 354479115426502; IMEI2: 354480115426500; lắp sim 
viettel số 0398077298

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

74
01 Chiếc chiếc điện thoại di động nhãn hiệu XIAOMI vỏ màu vàng mode MDG2 
(điện thoại cảm ứng)

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

75
01 (một)  Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA, màu xanh 
không có nắp đằng sau

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

76 01 (một)  Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu VIVO Y12, vỏ màu 
đen

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1
đen qua sử dụng



77
01 (một)  Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE X màu đen 
(màn hình cảm ứng), màn hình bị nứt vỡ

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

78
01 (một)  Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 6 màu ghi 
(màn hình cảm ứng), màn hình bị nứt vỡ

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

79

01 (một)  Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG 
GALAXY A8 màu vàng, điện thoại đã qua sử dụng, có số imei 1: 
355624092997319/01; số imei 2: 355625092997316/01 

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

80
01 (một)  Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu đen, có 
02 imei và 04 số cuối: imei 1: 9592; số imei 2: 9593

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

81
01 (một)  Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu xanh 
nhạt, có 02 imei và 04 số cuối: imei 1: 9590; số imei 2: 9599

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

82

01 (một)  Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG 
GALAXY A50 màu trắng, điện thoại đã qua sử dụng, có số imei 1: 
356646102183274/01, số imei 2: 356647102183272/01

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

83
01 (một) Chiếc điện thoại nhãn hiệu FORME màu đen (điện thoại 
bàn phím), có 02 imei và 04 số cuối; imei 1: 8255; imei 2: 8263

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

84   01 chiếc điện thoại di động, kèm 01 sim theo máy đã cũ Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

85

01 (một) Chiếc phong bì Công an huyện Mường La phát hành, còn nguyên niêm 
phong, một mặt có ghi dòng chữ: “Vật chứng điện thoại thu giữ của Sộng A Sử; 
sinh năm 2000, trú tại Bản Ta Lát, Mường Cai, Sông Mã, Sơn La (01 chiếc điện 
thoại di động, kèm 02 sim theo máy đã cũ)”. 

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

86

01 (một) Chiếc phong bì Công an huyện Mường La phát hành, còn 
nguyên niêm phong, một mặt có ghi dòng chữ: “Vật chứng điện 
thoại thu giữ của Tòng Văn Xiên; sinh năm 1981, trú tại Bản Lướt,    
Ngọc Chiến, Mường La, Sơn La (01 chiếc điện thoại di động, kèm 

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

Ngọc Chiến, Mường La, Sơn La (01 chiếc điện thoại di động, kèm 
02 sim theo máy đã cũ)

87
01 (một) Chiếc điện thoại nhãn hiệu NOKIA màu đen (điện thoại    
bàn phím ), có 02 imei và 04 số cuối; imei 1: 6874; imei 2: 6879

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

88
01 (một)  Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu VIVO màu xanh - đen, 
(điện thoại cảm ứng)

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

89

01 (một)  Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu VIVO màu xanh đen, 
(điện thoại cảm ứng), có 02 imei và có 06 số cuối; số imei 1 có 06 
số cuối 406517; imei 2 có 06 số cuối 406509

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

90
01 (một)  Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu đen, Imei 
có 04 số cuối 509/2

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

91
01 (một)  Chiếc Điện thoại di động nhãn hiệu VIVO vỏ màu xanh 
(điện thoại cảm ứng)

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

92

01 (một)  Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu MASSTEL vỏ màu 
xanh đen (điện thoại bàn phím), có 02 imei và có 04 số cuối: imei 
1: 4427; imei 2 4435

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

93
01 (một)  Chiếc điện thoại nhãn hiệu GIONEEL800 màu đỏ-đen, 
Imei số 863718038024785

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

94
01 (một)  Chiếc điện thoại nhãn hiệu SYMPHONY màu đỏ đen, 
Imei 357809092672446

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

95
01 (một)  Chiếc điện thoại nhãn hiệu Vivo màu xanh, đen, đã qua sử 
dụng có số Imei 861177059272272; Imei 2: 861177059272264

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

96
01 (một)  Chiếc điện thoại IPHONE 6 Plus màu vàng kim loại mặt 
viền màu trắng, đã qua sử dụng, IMEL: 352066064268282

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

97
01 (một)  Chiếc điện thoại nhãn hiệu GIONEE-L800 vỏ màu đen 
(điện thoại bàn phím) Imei có 04 số cuối 6443

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

01 (một)  Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu xanh Điện thoại đã 
98

01 (một)  Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu xanh 
(điện thoại bàn phím), imei chỉ nhìn thấy các số đầu 359748

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1



99

01 (một)  chiếc điện thoại di động nhãn hiệu MASSTEL màu đen 
(điệnthoại bàn phím), có 02 imei và 04 số cuối: Imei 1:4460, Imei 
2: 4465

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

100
01 (một)  Chiếc điện thoại di động NOKIA màu xanh (điện thoại 
bàn phím) imei chỉ nhìn thấy các số đầu 359748

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

101
01 (một)  chiếc điện thoại di động nhãn hiệu ITEL, màu đỏ - đen 
(điện thoại bàn phím), 02 imei có 04 số cuối; imei 1: 5422; imei 2: 

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

102

01 (một)  Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG, màu xanh 
đen, (điện thoại cảm ứng), 02 imei có 04 số cuối; imei 1: 639/8; 
imei 2: 639/6

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

103

01 (một)  chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OALE, màu  đen (điện 
thoại bàn phím), 03 imei có 04 số cuối; imei 1: 4314; imei 2: 4322; 
imei 3: 4330

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

104

01 (một)  Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu CHILLI màu vàng - 
đen (điện thoại bàn phím), có 02 imei; Imei 1: bị mờ số; Imei 2 có 
04 số cuối 1927, trên bàn phím bị mất 2 phím bấm

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

105
01 (một)  Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu VIVO màu xanh đen 
(điện thoại cảm ứng)

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

106

01 (một)  Chiếc Phong bì còn nguyên niêm phong do Đồn biên 
phòng Chiềng On phát hành, còn nguyên niêm phong, một mặt có 
ghi dòng chữ: “vật chứng là điện thoại di động

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1
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107

01 (một) Chiếc Phong bì do Bưu điện phát hành, còn nguyên 
niêm phong một mặt có ghi dòng chữ: "Vật chứng điện thoại di 
động

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

động
qua sử dụng

108 01 chiếc điện thoại di động hiệu IPHONE 6S Plus
Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

109

01 (một)  Chiếc phong bì do Bưu điện phát hành, còn nguyên niêm 
phong, một mặt có ghi dòng chữ: "Vật chứng điên thoại thu giữ của 
Hà Văn Niu, sinh năm 1994, nơi cư trú: Bản Mé Bon, Nà Nghịu, 
Sông Mã, Sơn La

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

110
01 (một)  Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA vỏ màu xanh 
(điện thoại bàn phím) , số IMEI là 3557741097044644

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

111
01 (một)  chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY 
A11 vỏ màu xanh (điện thoại cảm ứng)

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

112
01 (một)  Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Realme màu xanh đen, 
(điện thoại cảm ứng)              

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

113
01 (một)  Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A53 vỏ màu 
xanh đen, (điện thoại cảm ứng), 

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

114
01 (một)  Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE XS MAX vỏ 
màu vàng, (điện thoại cảm ứng)

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

115
01 (một)  Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 6s Plus vỏ 
màu vàng, (điện thoại cảm ứng) , 

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

116
01 (một)  Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu VIVO vỏ màu xanh 
đen, (điện thoại cảm ứng)

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

117
01 (một)  Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE XS MAX 
màu đen (điện thoại cảm ứng) , 

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

118

01 (một)  Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 105 vỏ màu 
đen, (điện thoại bàn phím) số IMEI 1: 351639341718252 và số 
IMEI 2: 351639343718250

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

119
01 (một)  Chiếc điện thoại nhãn hiệu VIVO màu đen (điện thoại 
cảm ứng), 

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1
cảm ứng), qua sử dụng



120
01 (một)  Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 6S Plus vỏ 
màu xám, (điện thoại cảm ứng). 

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

121
01 (một)  Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu VIVO Y3S vỏ màu 
xanh, (điện thoại cảm ứng) ,       

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

122
01 (một)  Chiếc điện  thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG A7 
(2017) màu vàng, (điện thoại cảm ứng)

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

123 01 (một)  Chiếc điện  thoại di động di động nhãn hiệu NOKIA Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1
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124
01 (một)  Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu VIVO màu xanh - đen, 
(điện thoại cảm ứng),             

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

125

01 (một) Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu VIVO màu xanh –
đen, (điện thoại cảm ứng), đã qua sử dụng, số imei 1: 04 số cuối
3912; imei 2: 3094.

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

126
01 (một) Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu HUAWEI màu xanh,
(điện thoại cảm ứng) ,           

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

127

01 (một) Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu MASSTEL màu đỏ
(điện thoạibàn phím), có 02 imei và 04 số cuối: imei 1: 5519; imei
2: 5527

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

128

01 (một) Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA vỏ nhựa màu
đen, (điện thoại bàn phím) , có 02 imei và 04 số cuối; imei 1:
1690; imei 2: 1695,    

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

129
01 (một) Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1203, vỏ màu
xanh, số seri: 353161119723867

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

01 (một) Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia vỏ màu xanh
130

01 (một) Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia vỏ màu xanh
(Điện thoại bàn phím) , có 02 imei và 04 số cuối; số Imei 1: có 04
số cuối 1021, Imei 2: có 04 số cuối 1020

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

131

01 (một) Chiếc điện thoại nhãn hiệu Nokia, vỏ màu đen, (Điện 
thoại bàn phím) , có 02 imei và có 04 số cuối; số Imei 1: có 04 số
cuối 5587, Imei 2:  có 04 số cuối 5595

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

132
Chiếc điện thoại nhãn hiệu Nokia vỏ màu đen, đã qua sử dụng, có
số IMEI1: 355752101719703, IMEI2: 355752103719701

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

133
01 (một) Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Viettel màu xanh, có
02 imei và có 04 số cuối imei 1 là 1582, imei 2 là 1590

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

134
01 (một) Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu đen -
trắng, (Điện thoại cảm ứng)

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

135
01 (một) Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 1280 màu
đen, (điện thoại bàn phím), Imei có 04 số cuối 271/5

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

136
01 (một) Chiếc điện thoại nhãn hiệu VIVO màu xanh đen, số
IMEI1: 861 325 043 426 096; IMEI2:  861 325 043 426 088

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

137

01 (một) Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu ITEL màu đen (Điện 
thoại bàn phím) , có 02 số imei và 04 số cuối: số imei 1: 8745; số
imei 2: 8752

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

138
01 (một) Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG, vỏ màu
hồng, có số IMEL: 358206083932195

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

139
01 (một) Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu REAMLME, vỏ màu
đỏ, có số IMEL1: 866420050565871, IMEL2: 866420050565863

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

140
01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA, vỏ màu đen,
có số IMEL1: 353159111481252, IMEL2: 353159111933559

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

141
01 (một) Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu đen (Điện 
thoại cảm ứng) , 

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

142
01 (một) Chiếc Điện thoại nhãn hiệu JOOO, màu xanh đen, số Điện thoại đã 

Chiếc 1142
01 (một) Chiếc Điện thoại nhãn hiệu JOOO, màu xanh đen, số
IMEI: 869162710044916

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1



143
01 (một) Chiếc Điện thoại nhãn hiệu Masstel, màu đen, số IMEI1:
911 386 003 971 554, IMEI2: 911 386 003 971 562

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

144  01 chiếc điện thoại nhãn hiệu GIONNEL800 vỏ màu vàng,
Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

145

01 chiếc điện thoại OPPO vỏ màu trắng, đã qua sử dụng, điện thoại
trên có 02 IMEI lần lượt là IMEI1:860739030155354 IMEI2:
860739030155347,

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

146

01 (một) Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE, vỏ màu
trắng - bạc (Điện thoại cảm ứng) , có số Imei 354455067549954
màn hình bị vỡ

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

147

01 (một) Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu xanh - đen
(Điện thoại cảm ứng) , đã qua sử dụng, có số Imei 1:
869904052881474, số Imei 2: 869904052881466

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

148

01 (một) Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Goly vỏ màu đen, bàn
phím màu đen, điện thoại bàn phím có 02 imei và 04 số cuối imei
1: 9031 imei 2: 9049

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

149

01 (một) Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu trắng,
viền đen, loại cảm ứng, đã qua sử dụng, số imei 1:
863944047212993; số imei 2: 863944047212985

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

HỒ SƠ BÀN GIAO THÁNG 8

150
01 (một) Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, vỏ màu
đen trắng, (điện thoại bàn phím).  Imei có 04 số cuối 438/2 

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

151
01 (một) Chiếc điện thoại nhãn hiệu OPPO A54 màu đen, (điện 
thoại cảm ứng) , 

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, vỏ màu trắng, kiểu số
152

01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, vỏ màu trắng, kiểu số
máy A33W, có số IMEL1: 863442030805790, IMEL2:
863442030805782

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

153
01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA, vỏ màu đen, có số
SERI1: 357761109211926, SERI2: 357761109711925

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

154

01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GLAXY A11,
vỏ màu đen, số kiểm máy: SM-A115F/DS; số Seri:
R9JN40BJMQJ, IMEL1: 353279112257061, IMEL2: 

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

155
01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu REDMI, vỏ màu xanh, có số
IMEL1: 863863040898410, IMEL2: 863863040898428 

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

156

01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 7 PLUS, vỏ màu
hồng, số máy: MNR82LL/A; số Seri: PCDVX06VHG03; số IMEL:
356695088065732

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

157 01 (một)  Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 7
Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

158
01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG, vỏ màu đen, có
số IMEL1: 354994116625696, IMEL2: 354995116625693

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

159
“01 Điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY A8+ màu
đen

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

160 "01 Điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 11 màu trắng
Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

161 “01 Điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA
Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

162 “01 Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F11 PRO màu đen
Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

163 “01 Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu xanh
Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

164 “01Điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA
Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

165 01 Điện thoại di động OPPO F9
Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1165 01 Điện thoại di động OPPO F9 qua sử dụng
Chiếc 1



166
01 (một) Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG-
GALAXY A7, vỏ màu xanh (điện thoại cảm ứng

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

167
01 (một) Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 105 vỏ màu
xanh, (điện thoại bàn phím),  imei có 04 số cuối 2414

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

168
01 (một) Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO AI màu xanh,
số Imei 1: 867652040504193, số Imei 2: 867652040504185 

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

169

01 (một) Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A73 màu đen,
màn hình cảm ứng, màn hình bị vỡ, Imei 1: 866155055698158;
imei 2: 866155055698141

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

170

01 (một) Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu ITEL vỏ màu đen,
(điện thoại bàn phím) , có 02 imei và 04 số cuối; imei 1: 4086; imei
2: 4094

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

171

01 (một) Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu ITEL màu đen
(Điện thoại bàn phím) có 02 sim và 04 số cuối, sối IMEI
1: 3180; số IMEI 2: 3198

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

172

01 (một) Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu đen,
(điện thoại cảm ứng) , đã qua sử dụng số imei 1:
864326054257054,     số imei 2: 864326054257047.

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

173
01 (một) Chiếc điện thoại nhãn hiệu NOKIA vỏ màu đen loại
bàn 

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

174

01 (một) Chiếc Điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG
GALAXY J6+ màu xám (điện thoại cảm ứng) , có 02 Imei; Imei1:
352812100301623; Imei 2: 352813100301621

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

01 (một) Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu VSMART Joy 3 vỏ

175
màu đen (điện thoại cảm ứng) , trong máy điện thoại tại khe 2 lắp
01 sim điện thoại có số thê bao 0339537094; imei 1:
351201410199086; imei 2: 351201410199094,

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

176

01 (một) Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu REDMI NOTE
9S, màu xanh (điện thoại cảm ứng) , số imei 1:
866689041275946; số imei 2: 866689041675946

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

177

01 (một) Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu REDMI NOTE
7S, màu đen (điện thoại cảm ứng), số imei 1:
865349043386510; số imei 2: 865349045276511

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

178

01 (một) Chiếc Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A93 màu trắng
(điện thoại cảm ứng) , có 02 imei; imei 1: 868057055155932; số
imei 2: 866689041675946,

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

179

01 (một) Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNGA71 vỏ
ngoài màu đen (điện thoại cảm ứng) , số imei 1:
353408112939804/01; số imei 2: 353409112939802/01

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

180

01 (một) Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA, điện
thoại bàn phím, vỏ bên ngoài trong suốt, phần bàn phím màu
trắng, số sê ri 352858053580945,

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

181

01 (một) Chiếc phong bì do Công an huyện Mường La phát
hành còn nguyên niêm phong, một mặt có ghi dòng chữ: “01 Điện
thoại thu giữ của Quàng Văn Hiêm sinh năm 1986 trú tại Bản Mển,
xã Hua Trai, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

182

01 (một) Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu VIVO màu xanh - đen
(Điện thoại cảm ứng) , đã qua sử dụng, có 02 imei: imei 1:
864415058037131; imei 2: 864415058037123

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1

183
01 (một) Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE màu bạc
(Điện thoại cảm ứng),  Imei có số 359311065958264

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1
(Điện thoại cảm ứng),  Imei có số 359311065958264 qua sử dụng



184

01 (một) Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A8 màu
xanh, trắng. điện thoại cảm ứng số imei 1:
860924056154834, imei 2: 860924056154826

Điện thoại đã 
qua sử dụng

Chiếc 1
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XE MÁY CÁC LOẠI 28

1

 01 (một) chiếc xe mô tô hai bánh, nhãn 
hiệu HONDA loại xe WAWE RSX màu 
sơn xanh - đen xe không có biển kiểm 
soát số khung: RLHJA382GKY038295; 
số máy JA38E0552324

Chiếc
Xe không có gương chiếu hậu, 

không có chìa khóa, xe đã qua sử 
dụng 

359/2021/HSPT-QĐ ngày 30/10/2021 
của Tòa án nhân dân cấp cao Hà Nội; 

67/2021/HS-ST ngày 17/3/2021 của Tòa 
án nhân dân tỉnh Sơn La

JA38E055232
4

RLHJA382G
KY038295

1

2

 01 xe mô tô hai bánh nhãn hiệu 
HONDA loại WAVE RSX màu đen, xe 

Chiếc

Xe không có gương chiếu hậu, 
không có ổ khóa, không có chìa 

359/2021/HSPT-QĐ ngày 30/10/2021 
của Tòa án nhân dân cấp cao Hà Nội; JA43E159081 RLHJC4312B

1

Kèm theo Thông báo số 176/TB-STC ngày 09/10/2022 của Sở Tài chính

Số khung Đơn giá
Số 

lượng

PHỤ LỤC 02

Số TT Tên loại tài sản
Đơn vị 

tính
Hiện trạng tài sản Tịch thu theo bản án Số máy

Tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước đề nghị bán đấu giá phát mại tài sản

2 không có biển kiểm soát, số khung; 
RLHJC4312BY050785; số máy 
JA43E1590818

Chiếc khóa xe, xe bị hư hỏng bong tróc 
nhiều chỗ, không có hộp bao 

xích, xe đã qua sử dụng

của Tòa án nhân dân cấp cao Hà Nội; 
67/2021/HS-ST ngày 17/3/2021 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Sơn La

JA43E159081
8

RLHJC4312B
Y050785

1

3

 01 xe mô tô hai bánh nhãn hiệu 
HONDA loại WAVE RSX màu đỏ, đen, 
xe có biển kiểm soát 26G1-115,99, số 
khung; RLHJA 3223EY019247; số máy 
JA32E0019322

Chiếc
Xe có 02 gương chiếu hậu, không 
có chìa khóa, xe đã qua sử dụng

344/2021/HSPT-QĐ ngày 27/10/2021 
của Tòa án nhân dân tối cao Hà Nội; Bản 
án số 84/2021/HS-ST ngày 23/4/2021 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La

JA32E001932
2

RLHJA 
3223EY01924
7

1

4

 01 xe mô tô hai bánh nhãn hiệu 
HONDA loại Drem, màu đen bạc, 
không có biển kiểm soát, số khung 
C100M0204866; số máy 
C100ME0204863

Chiếc
Xe cũ đã qua sử dụng, không có 
gương chiếu hậu, không có chìa 

khóa

06/2021/HS-ST ngày 27/10/2021 của Tòa 
án nhân dân tỉnh Sơn La

C100ME02048
63

C100M02048
66

1

5

 01 xe mô tô hai bánh, nhãn hiệu 
YAMAHA loại xe SIRIUS màu sơn đỏ-
đen, xe có biển kiểm soát 26G1-229.43, 
số khung RLCUE3240JY176479; số 
máy E3X9E-479781

Chiếc
Xe có 01 gương chiếu hậu, không 
có chìa khóa, xe đã qua sử dụng

349/2021/HSPT-QĐ ngày 28/10/2021 
của Tòa án cấp cao Hà Nội; Bản án số 

82/2021/HS-ST ngày 20/4/2021 của Tòa 
án nhân dân tỉnh Sơn La

E3X9E-
479781

RLCUE3240J
Y176479

1

6

 01 xe mô tô 2 bánh nhãn hiệu HONDA 
loại AIRBLADE màu trắng đỏ đen xe 
biển kiểm soát 26B1 - 255.97; số khung 
845172; số máy 0976774

Chiếc
 Xe có 02 gương chiếu hậu, 

không có chìa khóa xe, xe đã qua 
sử dụng

976774 845172 1
343/2021/HSPT-QĐ ngày 27/10/2021 

của Tòa án nhân dân tối cao Hà Nội; Bản 
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Số khung Đơn giá
Số 

lượng
Số TT Tên loại tài sản

Đơn vị 
tính

Hiện trạng tài sản Tịch thu theo bản án Số máy

7

 01 xe mô tô hai bánh kiểu dáng WAVE 
nhãn hiệu WAIT màu đỏ, xe có biển 
kiểm soát 19L7 - 2126; số máy 
VAVLC158FMG002795; số khung 
CH0RH9A018135

Chiếc
 Xe có 02 gương chiếu hậu, 

không có chìa khóa xe, xe đã qua 
sử dụng

VAVLC158F
MG002795

CH0RH9A01
8135

1

8

 01 xe mô tô hai bánh nhãn hiệu 
HONDA loại WAVE RSX  màu đỏ, đen 
xe có biển kiểm soát 34B1-484.16, số 
máy JC 43E6364 208; số khung 
4328BY416561

Chiếc
 Xe có 01 gương chiếu hậu, 

không có chìa khóa, xe đã qua sử 
dụng

360/2021/HSPT-QĐ ngày 30/10/2021 
của Tòa án nhân dân tối cao; Bản án số 
42/2021/HSST ngày 06/01/2021 của Tòa 
án nhân dân tỉnh Sơn La

JC 43E6364 
208

4328BY41656
1

1

9

 01 xe mô tô hai bánh nhãn hiệu 
YAMAHA loại xe EXCITER màu 
xanh, đen, biển kiểm soát 26B2 - 
507.57, số máy G3D4E1023801; số 
khung 1010LY252776

Chiếc
 Xe không có gương chiếu hậu, 
có 01 chìa khóa, xe đã qua sử 

dụng

355/2021/HSPT-QĐ ngày 29/10/2021 
của Tòa án nhân dân cấp cao Hà Nội; Bản 
án số 88/2021/HSST ngày 06/5/2021 của 
Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La; 

G3D4E102380
1

1010LY25277
6

1

 01 xe mô tô hai bánh YAMAHA loại  Xe không có gương chiếu hậu, 410/2021/HS-PT ngày 28/9/2021 của Tòa 

của Tòa án nhân dân tối cao Hà Nội; Bản 
án số 25/2020/HSST ngày 11/12/2020 

của Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La

10

 01 xe mô tô hai bánh YAMAHA loại 
xe JUPITER.V màu đen, xám, bạc biển 
kiểm soát 37L6-5759; số máy 5VT2 - 
119922; số khung 5VT205Y-119922

Chiếc
 Xe không có gương chiếu hậu, 

không có chìa khóa, xe đã qua sử 
dụng 

410/2021/HS-PT ngày 28/9/2021 của Tòa 
án nhân dân cấp cao Hà Nội; Bản án số 
80/2021/HSST ngày 15/4/2021 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Sơn La

5VT2 - 119922
5VT205Y-
119922

1

11

 01 chiếc xe máy nhãn hiệu HONDA - 
LEAD, màu sơn đỏ, biển kiểm soát 
20B1 - 522.22 số máy JF45E-0156598; 
số khung DY093337

Chiếc
 Xe không có gương chiếu hậu 

bên phải, xe không có chìa khóa, 
yên xe bị xách, xe đã qua sử dụng

15/2021/HS-ST ngày 23/11/2021 của Tòa 
án nhân dân tỉnh Sơn La

JF45E-
0156598

DY093337 1

12

 01 chiếc xe máy nhãn hiệu HONDA - 
WINER màu vàng, đen có biển kiểm 
soát 26L1 - 094.49 số khung 
RLHKC260XJY004255; số máy 
KC26E1249469

Chiếc

 Xe không có gương chiếu hậu 
bên phải phía sau nắp xe lắp thêm 

một nắp chắn bùn mầu đen, 02 
giá để chân đằng sau, 02 tay 

phanh mầu đỏ, lớp mặt nạ đằng 
trước đầu xe bị vỡ, toàn bộ thân 

xe có vết xước nhỏ 

KC26E124946
9

RLHKC260XJ
Y004255

1

13

 01 chiếc xe máy nhãn hiệu DREMA 
mầu nâu có biển kiểm soát 29L6 - 7902 
số khung 8197010; số máy C100ME-
8197010

Chiếc
 Xe đã qua sử dụng, toàn bộ thân 

xe có vết xước nhỏ
1004904 4852 1

14

 01 chiếc xe máy hai bánh nhãn hiệu 
HONDA loại xe BLADE màu sơn xám 
đen, biển kiểm soát 26B2 - 160.80; số 
máy JA36E0227682; số khung 
RLHJ3625EY131297

Chiếc
 xe đã qua sử dụng có 01 gương 
lùn chiếu hậu bên trái; 01 chìa 

khóa xe, 

436/2021/HSPT-QĐ ngày 10/12/2021 
của Tòa án nhân dân cấp cao Hà Nội; Bản 

án số 120/2021/HSST ngày 21/7/2021 
của Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La

JA36E022768
2

RLHJ3625EY
131297

1

428/2021/HSPT-QĐ ngày 08/12/2021 
của Tòa án nhân dân cấp cao Hà Nội; bản 

án số 115/2021/HSST ngày 15/7/2021 
của Tòa án nhân nhân tỉnh SƠn La
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Số khung Đơn giá
Số 

lượng
Số TT Tên loại tài sản

Đơn vị 
tính

Hiện trạng tài sản Tịch thu theo bản án Số máy

15

 01 chiếc xe máy hai bánh nhãn hiệu 
SUMOTO, không rõ loại xe, biển kiểm 
soát 26F4 - 5114; số khung 
4UM5X180171

Chiếc

 Xe đã qua sử dụng, tình trạng xe 
cũ nát, xe có 01 gương chiếu hậu 

bên trái, không có cánh yếm, 
không có mặt nạ, không có vỏ, 
không có đèn chiếu sáng và đèn 

xi nhan trước sau 

429/2021/HSPT - QĐ ngày 08/12/2021 
của Tòa án cấp cao Hà Nội; bản án số 

124/2021/HSST ngày 26/7/2021 của Tòa 
án nhân dân tỉnh Sơn La

4UM5X18017
1

1

16

 01 xe máy hai bánh nhãn hiệu HONDA 
loại xe WINNER màu sơn xanh - trắng - 
đen, biển kiểm soát 26B2 - 278.97; số 
khung KLHKC2605GY319070; số máy 
KC26E1165910

Chiếc
 Xe có 01 gương chiếu hậu, 01 
chìa khóa, xe đã qua sử dụng 

Bản án số 117/2021/HSST ngày 
16/7/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Sơn 

La

KC26E116591
0

KLHKC2605
GY319070

1

17

 01 xe máy 02 bánh, nhãn hiệu 
ESPERO, màu sơn đen, xe có biển kiểm 
soát 26B2 - 093.89; số máy 
152FMJ002334; số khung 

Chiếc

 Xe không có gương chiếu hậu; 
không có chìa khóa xe, xăm bánh 

xe trước bị thủng, xe đã qua sử 
dụng

Bản án số 71/2022/HSST ngày 21/4/2022 
của Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La

152FMJ00233
4

J6PEEA00233
4 

1

152FMJ002334; số khung dụng

18

 01 xe máy hai bánh nhãn hiệu HONDA 
loại xe BLADE màu xanh - đen, xe có 
biển kiểm soát 26B2 - 588.90; số khung 
3644LY010890; số máy 
JA36E0860285

Chiếc
 Xe không có gương chiếu hậu, 

không có chìa khóa xe, xe đã qua 
sử dụng

Bản án số 45a/2022/HSST ngày 
24/01/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Sơn 

La

JA36E086028
5

3644LY01089
0

1

19

 01 xe máy hai bánh nhãn hiệu HONDA 
loại xe WAVE RSX, màu sám đen; số 
máy JA52E-0185881; số khung 
3847LY049566

Chiếc
 Xe không có biển kiểm soát; kèm 
01 chìa khóa, xe đã qua sử dụng

Bản án số 53/2022/HSST ngày 16/3/2022 
của Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La

JA52E-01858813847LY049566 1

20

01 chiếc xe máy hai bánh nhãn hiệu 
HONDA loại xe WAVE màu sơn trắng , 
xắm, đen xe có biển kiểm soát 26B1 - 
763.74 số khung 784864; số máy 
5328753

Chiếc
xe có 01 gương chiếu hậu, không 

có chìa khóa xe, xe đã qua sử 
dụng

Bản án số 34/2022/HSST ngày 
06/01/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Sơn 

La
5328753 784864 1

21

 01 xe máy hai bánh nhãn hiệu HONDA 
loại RSX màu xanh đen, biển kiểm soát 
26C1 - 203.92 số khung 
3825KY031595; số máy 
JA38E0515530

Chiếc
 Xe không có gương chiếu hậu 
bên phải , xe không có chìa khóa, 
xe đã qua sử dụng

Bản án số 03/2021/HS-ST ngày 
18/10/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Sơn 
La

JA38E051553
0

3825KY03159
5

1

22

 01 chiếc xe máy nhãn hiệu HONDA - 
WAVE màu xanh, biển kiểm soát 26K9 - 
7595 số khung 
VKVDCHD45UM601332; số máy 
VKV1P52FMH-H601332

Chiếc
 Xe có chìa khóa, không có 
gương xe cũ đã qua sử dụng

Bản án số 43/2022/HS-ST ngày 
18/01/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Sơn 
La

VKV1P52FM
H-H601332

VKVDCHD4
5UM601332

1
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Số khung Đơn giá
Số 

lượng
Số TT Tên loại tài sản

Đơn vị 
tính

Hiện trạng tài sản Tịch thu theo bản án Số máy

23

 01 chiếc xe máy hai bánh, nhãn hiệu 
YAMAHA loại EXCTTER, màu sơn 
đỏ, đen xe có biển kiểm soát 99D1 - 
345.63, số máy G3D43561903; số 
khung 0610HY538378

Chiếc

 Xe có 01 gương chiếu hậu, 01 
đèn thời trang gắn ở phía bên phải 
canh tay ga, kèm 01 chìa khóa xe, 
xe đã qua sử dụng

Bản án số 87/2022/HSST ngày 01/6/2022 
của Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La

 
G3D43561903

0610HY53837
8

1

24

 01 chiếc xe máy hai bánh nhãn hiệu 
DETECH loại xe ESPERO 130W2, màu 
sơn đen, xe có biển kiểm soát 26F1 - 
142.15, xe có số khung 
RPEXCJCPELA333873; số máy 
VDEJQ154EMJ1333873

Chiếc

 Xe có gương chiếu hậu, có 01 
chìa khóa xe, xe không có hộp 
bao xích, mật đồng hồ của xe bị 
vỡ, xe đã qua sử dụng 

Bản án số 88/2022/HS-ST ngày 
08/6/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Sơn 
La

VDEJQ154EM
J1333873

RPEXCJCPE
LA333873

1

25

 01 chiếc xe máy hai bánh nhãn hiệu 
ESPERO loại DETECH sơn màu đen, 
xe không có biển kiểm soát, số máy 
VDEJQ154FMJ307055; số khung 

Chiếc

  Xe không có gương chiếu hậu, 
đèn xe trước bên phải bị long, có 
02 chìa khóa xe, xe đã qua sử 

VDEJQ154FM
J307055

RPEXCJ6PE
HA307055

1
VDEJQ154FMJ307055; số khung 
RPEXCJ6PEHA307055

02 chìa khóa xe, xe đã qua sử 
dụng

J307055 HA307055

26

 01 chiếc xe máy hai bánh nhãn hiệu 
HONDA loại xe WAVE màu sơn đen - 
bạc xe có biển kiểm soát 26B1 - 212.19 
số khung 043781; số máy 4051620 

Chiếc
 Xe có 01 gương chiếu hậu, 01 
chìa khóa xe, xe đã qua sử dụng

4051620 43781 1

27

 01 chiếc xe máy nhãn hiệu YAMAHA 
NOUVO, màu sơn vàng - đen biển kiểm 
soát 26B1 - 038.02 số máy 5P11-
291850; số khung 
RLNC5P110BY291851

Chiếc
 Xe đã qua sử dụng (kèm theo 
chìa khóa mở khóa điện của xe)

Bản án số 361/2022/HSPT ngày 
20/5/2022 của Tòa án cấp cao Hà Nội; 
Bản án số 24/2021/HS-ST ngày 
16/12/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Sơn 
La

5P11-291850
RLNC5P110B
Y291851

1

28

 01 chiếc xe máy hai bánh nhãn hiệu 
HONDA, loại xe WAVE RSX, màu sơn 
trắng - đen biển kiểm soát 26L1 - 
122.74 số khung 
RLHJA3854LY044916; số máy JA52E-
0188822

Chiếc
 Xe có 01 gương chiếu hậu bên 
phải, có chìa khóa xe, xe đã qua 
sử dụng.

Bản án số 122/2022/HSST ngày 
03/8/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Sơn 
La

JA52E-
0188822

RLHJA3854L
Y044916

1

Bản án số 99/2022/HSST ngày 01/7/2022 
của Tòa án nhân dân tỉnh Sơn la
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Tài sản khác 3

1
01 (một)  Chiếc máy mài loại cầm tay,      
nhãn hiệu MAKITA

Cái Đã qua sử dụng 1

2
01 (một)  Chiếc máy cắt nhãn hiệu 
MAKITA, loại 2414 NĐ kèm theo dây 
điện màu đen dài 1,5m

Cái Đã qua sử dụng 1

01 (một)  Chiếc máy hàn điện nhãn hiệu 
WELDCOM, loại VTIG 200S có ống 

Hiện trạng tài 
sản

Số hiệu máy Hãng sản xuất Đơn giá

PHỤ LỤC 03

Số lượng

Tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước đề nghị bán đấu giá phát mại tài sản

Số 
TT

Tên loại tài sản Đơn 
vị 

Kèm theo Thông báo số 176/TB-STC ngày 09/10/2022 của Sở Tài chính

3

WELDCOM, loại VTIG 200S có ống 
hơi, dây điện và dây mát dài 3,5m, đầu 
ống hơi có mỏ hàn bằng nhựa, đầu dây 
mát có kẹp bằng kim loại; 01 hộp đựng 
que hàn nhãn hiệu KIMTIN, loại que 
hàn có kích thước 2,5mm x 300mm.

Cái Đã qua sử dụng 1

4
01 (một)  Chiếc Đầu thu camera nhãn 
hiệu “HIKVISION”. 

Cái Đã qua sử dụng 1

5
01 (một)  Chiếc Case máy tính nhãn 
hiệu “Goldencom

Cái Đã qua sử dụng 1

6

01 (một)  Chiếc cưa máy hiệu 
Husqvarna 365, màu sơn da cam, mặt 
trên máy có dán  01 tem hướng dẫn màu 
vàng bằng các ký hiệu, phần thân máy 
có dán tem màu bạc đề chữ ‘‘HV- 
Husqvarna Special 365’’

Cái Đã qua sử dụng 1

7 50 khúc gỗ ban Đã bị mục
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